
CÁCH DẤU HIỆU 1 ÂM NGAY TRƯỚC DẤU HIỆU VÀO DẤU HIỆU

ate, ator, ous, ty, ise/ize
ia, ie, io, iu, ish, ic, ua, age, or, us, ent, o, on, ent,


en, a ee, ect, ict, uct

TRỌNG ÂM

4 câu hỏi cốt lõi
Trọng âm ở đâu?
Nguyên âm nhấn trọng âm đọc là gì?
Nguyên âm không nhấn trọng âm đọc là gì?
Phụ âm giữ nguyên hay thay đổi?

1.
2.
3.
4.
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PHỤ ÂM LUÔN THAY ĐỔI PHỤ ÂM CÓ THỂ THAY ĐỔI PHỤ ÂM GIỮ NGUYÊN

c, j, qu, wh, ch, sh, th,

ph, x, y

j = dʒ
sh = ʃ
ph = f
th = θ, ð
y = j

s

n.âm+s+io,ia,u

p.âm+s+io,ia

s giữa 2 n.âm

ʃs

còn lại

z

ʒ

t+u, stio, stia

t+io,ia,ie

còn lạit

tʃ

ʃt

d, g, s, t, n

wh
wh+oh

còn lạiw

qu
iquek

còn lạikw

d

d+u không nhấn

trọng âmdʒ

còn lạid

n
ŋ

còn lạin

- n+g,k đứng ở cuối từ
- n+c,k,g,x 

tʃ

 gốc Pháp

gốc Hy Lạp

còn lại

ʃ

kch
g

g+e, i, ydʒ

còn lạig

gu

gu+n.âm nhấn

trọng âmg

còn lạigw

phụ âm còn lại

PHỤ ÂM

k

c + io, ia, ie

c + e,i,y

còn lại

ʃ

sc

ks

kʃ n+x

n.âm+x+n.âm

còn lại

gzx
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NGUYÊN ÂM + PHỤ ÂM NGUYÊN ÂM + R

ju:

u+2 phụ âm

r,l+u+1 phụ âm

còn lại

ʌ

uu

ɒ

ou o+1 phụ âm(-r)+4i(io, ia, ie, iu)

ove

còn lại

ʌo

æ

w,qu,wh+a

_all, _alk,_alm

a+1 phụ âm(-r)+4i (io, ia, ie, iu)

ɔ:a

còn lại

ei

ɒ/a:

ar+phụ âm
ar đứng cuối từ

ar+nguyên âm

w+ar ɔ:

a:

eə(r) ar

i
i+1 phụ âm(-r)+eai

còn lạii

i

e+1 phụ âm(-r)+4i (io, ia, ie, iu)

còn lại

pretty, English

i:

ee

er+phụ âm
er đứng cuối từ

er+4i,e,o

còn lại

e(r)

ɜ:

iə(r) er

ɜ:

aiə(r) 
ir

w+or

còn lại

ɜ:

ɔ:
or

ur+phụ âm
ur đứng cuối từ

còn lại

ɜ:

juə(r) 
ur

ir+phụ âm
ir đứng cuối từ

NGUYÊN ÂM
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au
pause, autoɔ:

laugh, aunta:

eir
weird, weiriə

their, heireə

ie
piece, believei:

lie, tie, quietai

oe
toe, foeou

shoe, canoeu:

u:

blood, flood

look, book

food, cool

ʌ

uoo

ui

build, guitar

juice, fruit

ruin, fluin

i

u:ui

iə

eə bear, wear, swear

learn, earn, earth

hear, dear. near

ɜ:ear

i:

great, break, steak

head, breath, heavy

real, idea, deal

eea

read, meat

iə

ei
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train, main, playeiai/ay

hair, paireəair

tree, feel, seei:ee

beer, career iəeer

i:

either, height

they, vein, weight

deceive, receive

ai

eiei/ey

neutral, feudju:eu

load, roadouoa

board, roarɔ:oar

coin, royal, boyɔioi/oy

oor
door, floorɔ:

poor, mooruə

ou

country, trouble

mountain, house

soul, though

ʌ

au

ou

ow
low, row, knowou

now, cowau

u: group, routine

ɔ: thought, cough

auə

four, your, course

tour

journey, court

uəour

our, hour

ɜ:

ɔː

ue
trueu:

dueju:

NGUYÊN ÂM ĐÔI


